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1. Khái niệm Viet-SHEP

“SHEP là gì?”

Đây là chữ viết tắt của Phương pháp “Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion”  
(Thúc đẩy và trao quyền cho Nông hộ nhỏ)

Được phát triển ở Kenya thông qua dự án hợp tác kỹ thuật của JICA, bắt đầu từ năm 2006 và đã thành 
công trong việc tăng thu nhập cho người nông dân

Một phương pháp tiếp cận khuyến nông nhằm hiện thực hóa “Nông nghiệp định hướng thị trường”



6

PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Viet-SHEP: Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân - Khảo sát thị trường

SHEP - 4 bước quan trọng để thúc đẩy nông dân

Các bước Các hoạt động

1. Chia sẻ mục tiêu với các 
HTX/ nông dân

Hội thảo định hướng

2. Hiểu rõ hiện trạng

Chuẩn bị hồ sơ năng lực đơn vị  
sản xuất và lịch cây trồng

Khảo sát thị trường

3. HTX/Nông dân ra quyết 
định

Xây dựng kế hoạch

4. HTX/Nông dân thu được 
kỹ năng

Hướng dẫn tại thực địa  
cho các hợp tác xã

Giai đoạn 
suy nghĩ

Giai đoạn 
hành động

Chia sẻ mục tiêu

Nông dân nhận thức và  
biết các bên liên quan khác

Nông dân quyết định  
phải làm gì

Nông dân học được  
những gì họ muốn

Bước 
ngoặt
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Trình
độ

kỹ
năng

Đường màu đỏ: Mức động lực
Đường màu xanh: Trình độ kỹ năng

Tăng thu nhập cùng với tiếp thu và
sử dụng các kỹ năng giúp hướng
đến sự tự tin vào năng lực của 
bản thân.

Động lực cao thúc đẩy trau dồi kỹ
năng kỹ thuật.

Học hỏi kinh nghiệm qua
nghiên cứu giúp nâng cao
động lực.

H
ộithảo

tuyên
truyền

Thự
c

hành
khảo

sát thịtrường

Lự
a

chọn
cây

trồng

Tập
huấn

tại
thự

c
địa

Bán
cây

trồng

Tăng trưởng
bền vững

Đ
ộng

lực

Mối liên hệ giữa động lực và phát triển kỹ năng
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2. Khảo sát thị trường

Mục đích của phiên này

	3 Hiểu mục đích và phương pháp lập hồ sơ năng 
lực đơn vị sản xuất và lịch cây trồng

	3 Hiểu mục đích của khảo sát thị trường

	3 Hiểu yêu cầu đối với những người tham gia, người 
mua và phương pháp khảo sát thị trường

	3 Hiểu mục tiêu, phương pháp và lập kế hoạch 
thăm quan học tập
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BƯỚC 2.1. Hỗ trợ xây dựng hồ sơ năng lực đơn vị sản xuất và lịch cây trồng

Mục đích

1.	 Hiểu rõ thực trạng của hợp tác xã về mặt 
cơ cấu, hoạt động sản xuất và tiếp thị.

2.	 Chuẩn bị cho cuộc gặp với người mua 
(khảo sát thị trường) bằng cách cân nhắc 
điểm mạnh và điểm yếu của HTX.

Khái quát

1.	 Rà soát tình hình hiện tại của HTX 
về mặt cơ cấu, hoạt động sản 
xuất, tiếp thị và lập hồ sơ đơn vị 
sản xuất.

2.	 Thu thập các giấy tờ pháp lý cần 
thiết làm tài liệu đính kèm hồ sơ 
năng lực đơn vị sản xuất.

3.	 Chuẩn bị lịch cây trồng dựa trên 
kinh nghiệm của năm trước.



10

PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Viet-SHEP: Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân - Khảo sát thị trường

(1) Hồ sơ năng lực đơn vị sản xuất

1. Thông tin của đơn vị

	¾ Tên, địa chỉ, tên lãnh đạo, liên lạc (số điện thoại; 
Facebook; email)

	¾ Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất/Chế biến/Thương 
mại

	¾ Sản phẩm: Loại sản phẩm, sản phẩm có thế mạnh
	¾ Hiện trạng sản xuất/tiêu thụ/thu gom/giám sát 

(bao gồm quy trình, chứng nhận) (Khả năng cung 
ứng của đơn vị).

2. Tài liệu đính kèm

	¾ Đăng ký kinh doanh.
	¾ Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
	¾ Kết quả phân tích.
	¾ Danh sách thành viên Ban quản lý
	¾ Cơ cấu tổ chức của đơn vị.
	¾ Danh sách nông dân + diện tích canh tác
	¾ Một số hình ảnh minh họa
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(2) Lịch cây trồng

	• Lịch cây trồng cho biết kế hoạch sản xuất của hợp tác xã.
	• Hợp tác xã nên lập lịch cây trồng dựa trên các điều kiện hiện trạng 

trước khi khảo sát thị trường.
	• Đại diện HTX nên mang lịch cây trồng khi khảo sát thị trường và giới 

thiệu với người mua để xem lịch này có phù hợp với nhu cầu của thị 
trường không.
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BƯỚC 2.2 Hỗ trợ khảo sát thị trường

Mục đích 

1.	 HTX/nông dân có thể nắm bắt nhu cầu của thị trường 
và tự điều chỉnh để bán hàng tốt hơn.

2.	 HTX/nông dân có thể thiết lập mối quan hệ kinh 
doanh với người mua tiềm năng.

3.	 HTX/nông dân hiểu rằng họ nên tự chủ động tiếp 
tục khảo sát thị trường.
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HTX/nông dân có thể trồng để bán tốt hơn bằng cách  
thu thập thông tin thị trường!

Chúng tôi không biết có nhiều 
loại rau đến từ tỉnh khác. Tại sao 

chúng ta không tự sản xuất ?

Chúng tôi không biết các HTX 
địa phương sản xuất rau an 

toàn và chất lượng tốt. Tại sao 
chúng ta không mua từ họ?

Trước đây chúng tôi  
không quan tâm đến thời 

hạn sử dụng. Chúng tôi nên 
cẩn thận hơn về vấn đề này 

để người mua hài lòng.

Chúng tôi không thể đưa ra  
mức giá cao cho các nhà sản xuất  
địa phương vì sản phẩm của họ  
bị hỏng nhanh. Nếu họ có thể  

cải thiện, chúng tôi rất vui  
khi tăng giá.

Chúng tôi không biết 
rằng người tiêu dùng 

thích đóng gói nhỏ hơn.
Ngày nay, rất khó để bán rau 

được đóng gói lớn.
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Khái quát khảo sát thị trường

Chương trình tiêu chuẩn

	¾ Thành phần tham gia: 
5-10 người. Ít nhất 30% nữ. 

	¾ Người mua: 1-2 người mua

	¾ Địa điểm: Văn phòng HTX 
hoặc văn phòng người 
mua (cửa hàng). 

	¾ Hoạt động:
	3 Tập huấn

	3 Phỏng vấn người mua

	3 Rà soát đánh giá

	¾ Thời lượng: Nửa ngày

	¾ Thời điểm: Trước khi 
xuống giống

Bước Thời lượng Hoạt động Địa điểm

Chuẩn 
bị và tập 
huấn

15 phút
Giải thích mục đích và 
cách thức khảo sát thị 
trường.

Được tiến hành tại văn 
phòng HTX hoặc nơi 
nào đó tập trung tất cả 
những người tham gia.30 phút

Thực hành: Cách sử 
dụng bảng câu hỏi và 
lịch cây trồng.

Khảo sát thị 
trường

60 phút* Phỏng vấn người mua 1 Đến thăm địa điểm của 
người mua hoặc mời 
người mua đến HTX.60 phút* Phỏng vấn người mua 2

Rà soát 
đánh giá 
và ra

30 phút
Rà soát đánh giá kết quả 
và thảo luận về điều 
chỉnh lịch cây trồng.

Được tiến hành tại văn 
phòng HTX hoặc nơi 
nào đó tập trung tất cả 
những người tham gia.

* Bao gồm cả thời gian cần thiết để di chuyển. Thời gian có thể được rút ngắn 
nếu người mua được mời đến địa điểm HTX.
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Các bước cần thiết

Chuẩn bị

Trong ngày khảo 
sát thị trường

1.	 Chọn thành phần tham gia

2.	 Chọn người mua

3.	 Quyết định ngày, địa điểm và chương trình

4.	 Điều phối với người mua

1.	 Tập huấn

2.	 Phỏng vấn người mua bằng bảng câu hỏi

3.	  Rà soát và đánh giá kết quả (điều chỉnh lịch 
cây trồng)
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Chuẩn bị: Chọn thành phần tham gia

	• CHỌN 5-10 người tham gia từ HTX.  

	• HTX có thể chọn tất cả các thành viên của nhóm sản xuất, tuy nhiên, điều quan trọng là HTX cần hiểu 
rằng các nhóm nhỏ sẽ linh hoạt hơn và dễ dàng thực hiện khảo sát thường xuyên hơn.

	• Những người tham gia cần hiểu mục đích và sẵn sàng hợp tác.

	• Chọn cả thành viên ban giám đốc và xã viên.

	• Bao gồm phụ nữ, ít nhất 30% trong số người tham gia.

	• Trường hợp không phải tất cả thành viên tham gia khảo sát thì tổ chức buổi phản hồi để chia sẻ kết quả 
với các thành viên còn lại.

	• Cả HTX và cá nhân người nông dân đều được khuyến khích tự tiếp tục khảo sát thị trường.
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Chuẩn bị: Chọn người mua

Giá thấp

Giá cao

Yêu cầu an toàn thấp

Bếp ăn tập thể

Siêu thị cao cấp

Cửa hàng rau an toàn

Siêu thị Yêu cầu an toàn cao

Chợ dân sinh

Nông dân cá thể chủ yếu bán 
sản phẩm của mình

Du lịch 
nông nghiệp

Hộ gia đình 
(Bán trực tiếp)

Người mua của HTX
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Chuẩn bị: Chọn người mua
Người mua nào phù hợp cho các HTX?

NgườI mua
Yêu 

cầu an 
toàn

Chất 
lượng

Số 
lượng Sơ chế Giá Địa điểm

Bảo quản 
và vận 
chuyển

Hợp đồng, 
thanh toán

Siêu thị cao 
cấp, khách sạn 

5 sao
Cao Cao

Nhỏ-
Trung 
bình

Phân loại, đóng 
gói, nhãn mác, 

truy xuất nguồn 
gốc (mã QR)

Cao Thành phố lớn Bảo quản 
lạnh, xe tải

Tình trạng 
pháp nhân,  
mã số thuế

Bếp ăn  
trường học Cao Trung bình Nhỏ Không cần Trung bình 

- cao Trong tình Xe máy, 
xe tải

Hộ gia đình 
(Bán trực tiếp)

Trung 
bình

Trung bình 
- cao Nhỏ Phân loại,  

đóng gói Cao Thành phố lớn, 
tỉnh thành

Xe máy, 
xe tải

Du lịch nông 
nghiệp

Trung 
bình

Trung bình 
- cao Nhỏ Không cần Cao Vùng du lịch 

nông thôn Mua tại chỗ Tiền mặt

Cửa hàng rau 
an toàn, siêu thị

Trung 
bình Trung bình Trung 

bình

Phân loại, 
đóng gói, nhãn 

mác
Trung bình Thành phố lớn, 

tỉnh thành
Xe máy, 

xe tải

Tình trạng 
pháp nhân,  

mã  số  thuế đối 
với siêu thị

Bếp ăn công 
nghiệp Tối thiểu Tối thiểu Lớn Không cần đóng 

gói đơn giản) Thấp Trong tình Xe tải
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Mức độ kinh nghiệm bán hàng tập trung và người mua tiềm năng

Kinh nghiệm 
bán hàng 
tập trung

Quy mô Đặc điểm Bán trực tiếp Cửa hàng 
rau an toàn

Siêu thị 
cao cấp

Bếp ăn 
tập thể

Không có Nhỏ
Hệ thống quản lý sản 
xuất và bán hàng tập 
trung hạn chế

△ 〇 ☓ 〇

Trung bình
Trung 
bình

Hệ thống quản lý sản 
xuất và bán hàng tập 
trung ở mức cơ bản

〇 〇 △ 〇

Cao
Trung 
bình - 

Lớn

Hệ thống quản lý sản 
xuất và bán hàng tập 
trung tiên tiến

◎ ◎ ◎ 〇

◎- Có thể cung ứng trong mọi thời điểm, 〇- Có thể cung ứng, △- Có thể cung ứng phụ thuộc vào mùa vụ 
và loại sản phẩm, ☓- Không thể cung ứng
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Câu hỏi!
Bạn thu thập thông tin về người mua như thế nào? Hãy liệt kê ít nhất 5 nguồn thông tin có thể tìm 
người mua.

Ví dụ về nguồn thông tin
a.	 Hỏi Chi cục chất lượng chế biến và Phát triển thị trường

b.	 Hỏi Chi cục Phát triển Nông thôn

c.	 Hỏi Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia/ Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh

d.	 Hỏi Phòng kinh tế huyện

e.	 Thu thập thông tin qua các phương tiện truyền thông như 
báo, tạp chí, TV và mạng xã hội (SNS)

Cán bộ khuyến nông nên xúc tác HTX/nông dân xác định  
và phối hợp với người mua phù hợp cho cuộc khảo sát.
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Trong ngày Khảo sát thị trường: Tập huấn

30 phút nhập vai sử dụng bảng câu hỏi – 8 phút thực hành/2 phút phản hồi

Người sản xuất

Đặt câu hỏi cho người mua bằng 
cách sử dụng hồ sơ đơn vị sản xuất, 
bảng câu hỏi và lịch cây trồng:

	¾ Ông/bà mua loại sản phẩm nào?

	¾ Ông/bà quyết định giá sản 
phẩm như thế nào?

	¾ Ông/bà có yêu cầu gì về chất 
lượng, sơ chế và đóng gói?

	¾ Ông/bà nghĩ thế nào về các sản 
phẩm sử dụng phân hữu cơ?

Quan sát viên

Đánh giá chất lượng giao tiếp dựa trên 4 tiêu chí: Thân thiện, Rõ 
ràng, Hiệu quả và Linh hoạt bằng cách sử dụng phiếu phản hồi 
bên dưới.

Người mua

Trả lời câu hỏi dựa trên hồ sơ năng 
lực của người mua.

Tiêu chí Đánh giá Nhận xét

Thân thiện

Rõ ràng

Hiệu quả

Linh hoạt

Đánh giá của quan sát viên
5: Rất tốt
4: Tốt
3: Trung bình/có thể chấp nhận
2: Cần cải thiện
1: Kém
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Thế nào là giao tiếp tốt và giao tiếp kém?

Giao tiếp tốt Giao tiếp kém

	� Thân thiện – Tạo cảm giác thoải mái 
cho người mua

	� Rõ ràng – Dễ hiểu

	� Hiệu quả – Khả năng thu thập thông 
tin mục tiêu

	� Linh hoạt – Điều chỉnh giao tiếp dựa 
trên phản hồi của người mua.

	� Thô lỗ – Khiến người mua cảm thấy 
không thoải mái hoặc tức giận

	� Không rõ ràng – Khó hiểu

	� Lộn xộn – Không thể lấy được thông 
tin mục tiêu

	� Không linh hoạt – Cứng nhắc theo kế 
hoạch ban đầu.
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Trong ngày Khảo sát thị trường: Phỏng vấn người mua

Nên hỏi những gì? - Sử dụng bảng hỏi

Địa điểm:  Cây trồng Loại người mua (A, B hoặc D):

Tên người mua: ĐT liên hệ:

Yêu cầu thị
trường

Mặt hàng: Độ chắc:

Kích cỡ: Trọng lượng:

Hình dáng: Độ tươi: Trong ngày sau khi thu
hoạch

Màu sắc: Nơi sản xuất:

Độ đồng đều: Khối lượng mua tối thiểu (kg hoặc
hộp):

Ưu tiên các yếu tố quyết định giá (No.1, 2, 3)

Các yếu tố quyết định giá khác:

Nếu có Phương thức thanh toán:

Kỳ hạn thanh toán:

Biến động giá T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12

Thời gian
bán

Giá mua vào
(chủ yếu) 
(VND/kg hoặc
hộp)

1 bảng hỏi cho  
1 cây trồng

Từng người tham 
gia điền bảng hỏi

Phỏng vấn người mua 
bằng bảng câu hỏi để 
thu thập thông tin

	3 Không chỉ hỏi giá 
cả mà còn các yêu 
cầu khác và xu thế.

	3 Hỏi cách người mua 
quan tâm đến an 
toàn và chất lượng

	3 Cố gắng thiết lập 
mối quan hệ tốt  
với họ.
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Nên hỏi những gì? – Hỏi người mua cách đánh giá sản phẩm an toàn và tính 
bền vững

CH1. Ông/bà có cảm nghĩ gì  
về các sản phẩm được sản xuất bằng  

phương pháp ủ phân hữu cơ hoặc phương pháp  
kỹ thuật khuyến khích canh tác thân thiện 

với môi trường và bền vững?

CH2. Những sản phẩm đó có thể  
được bán với giá cao hơn không?  
Người tiêu dùng có quan tâm hơn  

đến những sản phẩm sử dụng  
phân hữu cơ không?
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Nên hỏi những gì? – Kiểm tra lịch cây trồng

Có thể điều chỉnh thời gian xuống 
giống hoặc thu hoạch để phù hợp 

với nhu cầu thị trường không?

Có loại cây trồng nào nên bổ 
sung hoặc thay thế dựa trên 
nhu cầu thị trường không?
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Trong ngày Khảo sát thị trường: Rà soát đánh giá

	3 Chia sẻ kết quả phỏng vấn người mua giữa những người tham gia dựa trên bảng câu hỏi đã được 
điền đầy đủ thông tin. Thảo luận về sự khác biệt giữa những người mua và người mua nào cũng như 
loại cây trồng nào phù hợp hơn với HTX.

	3 Thảo luận về cây trồng và thời gian sản xuất trong lịch cây trồng, về cách có thể đáp ứng nhu 
cầu của người mua bằng cách thay đổi giống hoặc cải thiện kỹ thuật canh tác. Điều chỉnh lịch 
thời vụ cho phù hợp. 

	3 Thảo luận về các công cụ tiếp thị cần thiết.

	3 Thảo luận cách họ có thể tiếp tục khảo sát như vậy (tần suất, thành viên, người mua mục tiêu, v.v.).

Ví dụ vể hỗ trợ kỹ thuật trong canh tác
- Khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời
- Làm phân ủ
- Ươm cây giống
- Giống mới

Ví dụ về công cụ tiếp thị
- Biển hiệu
- Tờ rơi, video
- Hộp, bao bì, nhãn mác
- Đồng phục 
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Mẹo, Thực hành tốt  
và bài học từ khảo  

sát thị trường
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Ví dụ về thông tin thu thập được trong khảo sát thị trường

1
Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi nên thu hoạch cà rốt sớm hơn chúng tôi thường làm. Cà rốt nhỏ 
hơn một chút sẽ ngon hơn và bán được giá cao hơn cà rốt to.

2
Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi nên thu hoạch cà rốt vào buổi sáng sớm khi trời còn tối. Cà rốt 
tươi lâu hơn khi thu hoạch theo cách đó. Người mua sẵn sàng mua cà rốt như vậy và trả một mức 
giá tốt hơn.

3
Chúng tôi nhận thấy rằng việc cung cấp sản phẩm cho thị trường liên tục trong suốt mùa vụ sẽ ít 
rủi ro hơn là cung cấp một lượng lớn cùng một lúc.

4
Chúng tôi nhận thức rằng hạt giống có chứng nhận và giống lai có thể tạo ra rau chất lượng tốt hơn, 
có nghĩa là chúng tôi có thể bán chúng với giá cao hơn.

5
Chúng tôi hiểu rằng thời điểm gieo trồng là rất quan trọng. Nên gieo hạt đúng thời vụ hoặc nên 
gieo giống chín nhanh để có thể thu hoạch vào những tháng nhu cầu cao điểm.

Hỏi “TẠI SAO” và “THẾ NÀO” là chìa khoá để nhận được 
nhiều thông tin hữu ích và có giá trị hơn từ người mua
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Thực hành tốt

Người tham gia nhận ra rằng:

	� Sản phẩm của họ không phù hợp với nhu cầu thị trường

	¾ Kích thước bao gói  người tiêu dùng thích bao gói 
nhỏ hơn.

	¾ Kích cỡ sản phẩm  người tiêu dùng thích kích cỡ  
nhỏ hơn.

	¾ Sản phẩm  Trường mẫu giáo/nhà trẻ không mua  
rau muống.

	� Có người mua tiềm năng quan tâm đến sản phẩm của họ:

	¾ Siêu thị tìm kiếm các nhà cung cấp địa phương.

	¾ Người mua sẵn sàng mua nếu HTX có thể sản xuất các 
sản phẩm cụ thể mà họ yêu cầu.

	� Một số HTX bắt đầu kiểm tra thông tin tại các siêu thị 
thường xuyên hơn.
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Bài học

Những hành vi sau đây thường được quan sát thấy ở 
những người tham gia có thể làm giảm hiệu quả của cuộc 
khảo sát.  

	� Người tham gia không biết mục tiêu của cuộc khảo sát 
và không có động lực.

	� Người tham gia không mang theo giấy bút ghi lại thông 
tin khi tham gia khảo sát.

	� Người tham gia không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

	� Người tham gia không điền vào bảng câu hỏi.

	� Người tham gia không điều chỉnh lịch cây trồng dựa 
trên kết quả khảo sát thị trường.

Tất cả những người tham gia, cả ban quản lý HTX và nông 
dân đều có thể tối đa hóa hiệu quả của cuộc khảo sát bằng 
cách hiểu rõ mục đích, chủ động đặt câu hỏi và sử dụng 
đúng mục đích tất cả các công cụ.



31

PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Viet-SHEP: Hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân - Khảo sát thị trường

BƯỚC 2.3 Tiến hành tham quan học tập (tuỳ chọn)

 Mục đích

1.	 HTX/nông dân có thể quan sát và thảo luận về thực 
trạng cách thức hoạt động của HTX tiên tiến.

2.	 HTX/nông dân có được kiến thức thực tế về những gì 
họ có thể làm để cải thiện hoạt động của mình.

3.	 HTX/nông dân sẽ có thể xây dựng mối quan hệ với các 
hợp tác xã tiên tiến.
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Phác thảo chuyến thăm quan học tập

	¾ Thành phần tham gia: 5-10 người.  
Ít nhất 30% nữ. 

	¾ Hợp tác xã tiên tiến: 1-2

	¾ Địa điểm: Văn phòng HTX và vùng  
sản xuất. 

	¾ Hoạt động:

	3 Thăm thực địa/phỏng vấn

	3 Rà soát đánh giá

	¾ Thời lượng: nửa ngày

	¾ Thời điểm: Trước khi xuống giống

Thời lượng Hoạt động

Xác nhận thực tế Di chuyển đến HTX A

120 phút Thăm thực địa và thảo luận tại HTX A

60 phút Di chuyển đến HTX B

120 phút Thăm thực địa và thảo luận tại HTX  B

Xác nhận thực tế Di chuyển về văn phòng của HTX

30 phút* Rà soát đánh giá kểt quả chuyến thăm và 
thảo luận

* Có thể tổ chức vào ngày khác.

Chương trình tiêu chuẩn
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Các bước cần thiết

Chuẩn bị

Trong ngày 
tham quan 

học tập

1.	 Chọn HTX tiên tiến

2.	 Quyết định ngày, địa điểm và chương trình

3.	 Điều phối sắp xếp với HTX tiên tiến

4.	 Chuẩn bị câu hỏi

1.	Thăm HTX tiên tiến (thăm thực địa và thảo luận)
2.	Rà soát đánh giá kết quả
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Chuẩn bị: Chọn HTX tiên tiến

HTX nào phù hợp cho chuyến thăm quan học tập?

Có thể đến được

Quy mô tương tự  
và có các hoạt động tương tự Tự nỗ lực  

(không quá phụ thuộc 
vào chính phủ hoặc  

các nhà tài trợ)

Hiểu rõ mục đích của chuyến thăm  
và sẵn sàng hợp tác

Khắc phục những khó khăn  
mà HTX mục tiêu đang đối mặt 
(an toàn, chất lượng, bán hàng 

tập trung)
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Câu hỏi!

Thu thập thông tin về các HTX tiên tiến bằng cách nào? 

Hãy liệt kê ít nhất 5 nguồn thông tin có thể.

Ví dụ về nguồn thông tin
a.	 Hỏi Chi cục chất lượng chế biến và Phát triển thị trường

b.	 Hỏi Chi cục Phát triển Nông thôn

c.	 Hỏi Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia/ Trung tâm Khuyến nông tỉnh

d.	 Hỏi Phòng kinh tế huyện

e.	 Thu thập thông tin qua các phương tiện truyền thông như báo, tạp 
chí, TV và mạng xã hội (SNS)
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Trong ngày thăm quan học tập

Nguyên tắc:

	- Các thành viên HTX chủ trì 
các hoạt động.

	- Các thành viên HTX cần 
chuẩn bị và đặt câu hỏi, ghi 
chép lại nội dung trả lời.

	- Hợp tác xã dự kiến sẽ tự tiếp 
tục hoạt động này.

Cán bộ khuyến nông cần làm gì:

1.	Kiểm soát thời gian

2.	Giới thiệu thành viên HTX với HTX tiên tiến

3.	Khuyến khích người tham gia đặt câu hỏi và ghi lại nội dung trả lời.

4.	Xúc tác HTX giữ quan hệ với HTX tiên tiến.

5.	Thúc đẩy HTX tự chủ động tiếp tục hoạt động này.

6.	Yêu cầu HTX quyết định ngày chia sẻ kết quả với các thành viên khác.
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Học hỏi từ chuyến thăm thực tế

Những gì người tham gia đã học được

<Sản xuất>
	- Kiểm tra thông tin thị trường trước khi sản xuất
	- Thực hiện theo quy trình/Ghi chép nhật ký sản xuất
	- Tầm quan trọng của cắt tỉa cành

<Marketing>
	- Sử dụng nhiều công cụ khác nhau, đặc biệt là mạng xã hội
	- Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo được sự tin tưởng

<Quản lý HTX>
	- Sử dụng mạng xã hội để giao tiếp/quản lý
	- Thiết lập các quy tắc/cơ chế giữa hội đồng quản trị và các 

thành viên

Những gì người tham gia muốn áp dụng
<Hợp tác xã>
	- Thực hiện theo quy trình GAP/Ghi chép nhật ký sản xuất
	- Sử dụng đầu vào hợp lý
	- Quảng bá qua mạng xã hội/tham gia hội chợ/triển lãm
	- Truyền thông và quản lý thông qua nhóm zalo 

<PPMU>
	- Hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch sản xuất
	- Thúc đẩy sử dụng nhiều vật tư đầu vào hữu cơ hơn
	- Chia sẻ thông tin của người mua/hội chợ
	- Thúc đẩy sử dụng mạng xã hội để tiếp thị/quản lý HTX
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Hợp tác xã tiên tiến có thể là một đối tác chiến lược

Khoảng trống nguồn cung

	• Các hợp tác xã lớn đang đối mặt với tình trạng thiếu hàng hoặc thiếu chủng loại sản phẩm. 
Giải pháp: Thu mua hàng hóa từ nhiều HTX để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đã được xác minh an toàn

	• Việc tìm nguồn cung ứng ngẫu nhiên tiềm ẩn rủi ro (trộn lẫn sản phẩm). Giải pháp: Xây dựng mạng 
lưới hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đáng tin cậy và an toàn.

Tiếp cận thị trường

	• Các hợp tác xã nhỏ thiếu kênh phân phối.  Giải pháp: Bán cho các hợp tác xã tiên tiến để được hướng 
dẫn và gia nhập thị trường ngay.

Chiến lược cốt lõi: Kết nối với các hợp tác xã trồng trọt an toàn khác  
là một chiến lược kinh doanh quan trọng để quản lý bền vững.
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